
CÁC DẠNG BÀI CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO XU THẾ TRUNG TÂM

[bookmark: _Hlk135320466]Dạng 1: Xác định số trung bình và trung vị của mẫu số liệu
Phương pháp: Sử dụng phần lý thuyết đã nêu


Số trung bình  (số trung bình cộng) của mẫu số liệu , kí hiệu là , được tính bằng công thức: 


Chú ý. Trong trường hợp mẫu số liệu cho dưới dạng bảng tần số thì số trung bình được tính theo công thức:





Trong đó  là tần số của giá trị  và .
Để tìm trung vị của một mẫu số liệu, ta thực hiện như sau: 
■ Sắp xếp các giá trị trong mẫu số liệu theo thứ tự không giảm:
      ■ Nếu số giá trị của mẫu số liệu là số lẻ thì giá trị chính giữa của mẫu là trung vị. 
[bookmark: _GoBack]      ■ Nếu là số chẵn thì trung vị là trung bình cộng của hai giá trị chính giữa của mẫu.
[bookmark: _Hlk152676383]A. BÀI TẬP TỰ LUẬN


Bài tập 1: Chiều dài (đơn vị: feet) của con cá voi trưởng thành được cho như sau:



Tìm số trung bình của mẫu số liệu trên 
Lời giải

Số trung bình của mẫu số liệu(feet).

Bài tập 2: Bảng sau cho biết thời gian chạy cự li của các bạn trong lớp (đơn vị giây)
[image: ]

Hãy tính thời gian trung bình chạy cự li  của các bạn trong lớp.
Lời giải

Thời gian trung bình chạy cự li  của các bạn trong lớp: 

(giây).
Bài tập 3: Lớp 10A của một trường trung học phổ thông có điểm thi môn Văn được cho dưới bảng sau:
[image: ]
Tính điểm trung bình cộng môn Văn của lớp 10A (làm tròn đến hàng phần mười).
Lời giải

Ta có .



Bài tập 4: Để được cấp chứng chỉ A của trung tâm tin học, học viên phải trải qua 6 lần thi trắc nghiệm, thang điểm mỗi lần là  điểm, và phải đạt trung bình  điểm trở lên. Qua 5 lần thi bạn Vân đạt trung bình  điểm. Hỏi trong lần kiểm tra cuối cùng Vân phải đạt ít nhất bao nhiêu điểm để được cấp chứng chỉ?
Lời giải


Gọi  là điểm số trong lần kiểm tra cuối mà Vân cần đạt để được cấp chứng chỉ. Ta có số điểm qua 5 lần thi của Vân là 



Theo bài ra ta có   .
Vậy trong lần kiểm tra cuối cùng, Vân phải đạt ít nhất 82,5 điểm để được cấp chứng chỉ.


Bài tập 5: Một cửa hàng bán ba loại hoa quả với số liệu được tính toán cho bởi bảng (trong 1 quý) sau khi giảm giá mỗi loại  trên 1kg. Biết rằng  
[image: A white background with black text  Description automatically generated]
Tính lợi nhuận bình quân 1kg lớn nhất (làm tròn đến hàng đơn vị).
Lời giải

Khối lượng hoa quả bán được là , từ đây để lợi nhuận bình quân lớn nhất thì số tiền thu được phải lớn nhất, hay xét





  

Vậy lợi nhuận bình quân lớn nhất là 
Bài tập 6: Điểm thi môn Toán của lớp 10B của một trường trung học phổ thông cho bởi bảng
[image: ]
Tìm số trung vị.
Lời giải

Mẫu số liệu trên có: , là số lẻ

Suy ra, khi sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự từ bé đến lớn, thì số trung vị là số hạng thứ 23. Ta có 

Bài tập 7: Cân nặng  của một nhóm học sinh lớp 10 cho bởi số liệu sau:
[image: ]
Tìm số trung vị.
Lời giải

Dãy trên đã sắp xếp không giảm, và có 10 số nên số trung vị là số .

Bài tập 8: Nhiệt độ  trung bình các ngày trong tuần đầu tháng 8 của Hà Nội là:
[image: A black and white rectangle with numbers  Description automatically generated]
Tìm số trung vị.
Lời giải
Sắp xếp theo thứ tự không giảm:
[image: A black number in a rectangle  Description automatically generated]

Mẫu số liệu trên có 7 số. Nên số trung vị là số đứng ở vị trí thứ  nên số trung vị là 36.
Bài tập 9: Số liệu sau đây cho ta lãi hàng tháng của một cửa hàng trong năm 2021 (đơn vị:triệu đồng)
[image: ]
Tìm số trung vị.
Lời giải
Sắp xếp tiền lãi theo thứ tự không giảm
[image: ]

 Mẫu số liệu trên có 12 số. Số thứ 6 và số thứ 7 lần lượt là 16 và 17 nên 
Bài tập 10: Số áo bán được của một cửa hàng được cho bởi bảng sau:
[image: ]
Tìm số trung vị.
Lời giải

Ta thấy bán được tất cả 465 chiếc áo, nên mẫu số liệu có 465 số, vậy số thứ  là số trung vị. 
Vì vậy số trung vị là 38.

B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.



[bookmark: MTBlankEqn]Câu 1:	Một tổ học sinh gồm  học sinh có điểm kiểm tra giữa học kì  môn toán như sau: . Tính điểm trung bình của tổ học sinh đó.




A. .	B..	C. .	D. .
Lời giải

Điểm trung bình của tổ học sinh đó là: .
Câu 2:	Số nhân khẩu trong các hộ gia đình ở một xóm được thống kê ở bảng sau:
	Số nhân khẩu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Số hộ gia đình
	1
	4
	7
	11
	5
	2


Số trung bình của mẫu số liệu trên là



A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Số trung bình 
Câu 3:	Cho bảng phân bố tần số về sản lượng chè thu được trong 1 năm (kg/sào) của 20 hộ gia đình
	Sản lượng
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117

	Tần số
	1
	3
	4
	5
	4
	2
	1


Số trung bình của bảng số liệu trên là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Số trung bình: 
Câu 4:	Sản lượng lúa (tạ) của 40 thửa ruộng thí nghiệm có cùng diện tích được trình bày trong bảng phân bố tần số sau đây:
	Sản lượng
	20
	21
	22
	23
	24

	Tần số
	5
	8
	

	

	6




Tìm  biết sản lượng trung bình của 40 thửa ruộng là tạ.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có .
Sản lượng trung bình của 40 thửa ruộng là 22,1 nên


.

Giải hệ phương trình .
Câu 5:	Giá của một số loại giày (đơn vị nghìn đồng) lần lượt là:

.

Tìm số trung bình  của mẫu số liệu trên.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Số trung bình là .
Câu 6:	Số điểm mà năm vận động viên bóng rổ ghi được trong một trận đấu lần lượt là:



Tìm số trung bình  của mẫu số liệu trên.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Số trung bình là .
Câu 7:	Sau đợt khám sức khoẻ của lớp, bạn tổ trưởng đã thống kê chiều cao các thành viên trong tổ như sau:
[image: A white squares with black numbers  Description automatically generated]

Tìm số trung bình  của mẫu số liệu trên.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Số trung bình là .






Câu 8:	Ba nhóm học sinh gồm người, người, người. Cân nặng trung bình của mỗi nhóm lần lượt là kg, kg, kg. Khối lượng trung bình của ba nhóm học sinh đó là




A. kg.	B. kg.	C. kg.	D. kg.
Lời giải
Khối lượng trung bình của ba nhóm học sinh là

kg.


Câu 9:	Trên 2 con đường  và , trạm kiểm soát đã ghi lại tốc độ (km/h) của 30 chiếc xe ô tô trên mỗi con đường như sau:

Con đường :
[image: ]

Con đường :
[image: ]



Tìm số trung bình  của mẫu số liệu con đường  và con đường  (chính xác đến hàng phần chục).


A. .	B. .


C. .		D. .
Lời giải

Con đường:
Sắp xếp các số liệu theo thứ tự không giảm
[image: Ảnh có chứa bàn  Mô tả được tạo tự động]

Số trung bình của mẫu số liệu: .

Con đường :
Sắp xếp các số liệu theo thứ tự không giảm
[image: A number on a white background  Description automatically generated]

Số trung bình của mẫu số liệu: .
Câu 10:	Giá của một số loại túi xách (đơn vị nghìn đồng) được cho như sau:

.
Tìm số trung vị của mẫu số liệu sau




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm là: 250 300 300 300 350 450 500 650

Dãy trên có 8 giá trị nên ta lấy trung bình cộng 2 giá trị ở giữa .

Câu 11:	Chỉ số IQ của một nhóm học sinh: . Tìm số trung vị của mẫu số liệu vừa cho




A. .	B. .	C. .	D. .

Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm là: 
Dãy trên có 11 giá trị nên ta lấy giá trị ở giữa là 74.
Câu 12:	Cho bảng phân bố tần số về sản lượng cafe thu được trong 1 năm (kg/sào) của 20 hộ gia đình
	Sản lượng
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117

	Tần số
	1
	3
	4
	5
	4
	2
	1


Số trung vị của bảng số liệu trên là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Số trung vị: Do kích thước mẫu N = 20 là một số chẵn nên số trung vị là trung bình cộng của hai giá trị đứng thứ  và  đó là 114 và 114.

Vậy .
Câu 13:	Bạn Danh cân lần lượt 50 quả vài thiều Thanh Hà được lựa chọn ngẫu nhiên từ vườn nhà mình và được kết quả như sau:
	Cân nặng
(đơn vị: gam)
	8
	19
	20
	21
	22

	Số quả
	1
	10
	19
	17
	3


Hãy tìm trung vị của mẫu số liệu trên.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Số trung vị là trung bình cộng của giá trị thứ 25 và 26: .
Câu 14:	Giá xăng E5RON 92 (đồng/lít) trong 6 tháng đầu năm ở nước ta năm 2022 sau 16 lần điều chỉnh như sau:


Tìm số trung vị trong mẫu số liệu thống kê trên.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Mẫu số liệu trên được sắp xếp theo thứ tự tăng dần như sau:



Số trung vị trong mẫu số liệu trên là .

Câu 15:	Điều tra số học sinh của  lớp học, ta được bảng số liệu như sau: 
[image: ]
Số trung vị của bảng nói trên là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Ta có:  là số chẵn. Số liệu thứ 15 và thứ 16 lần lượt là:  và . 

Vậy số trung vị là:  (Học sinh).
Câu 16:	Điểm học kì một của học sinh được cho bởi sảng số liệu sau (Đơn vị: Điểm)
[image: ]
Số trung vị của bảng nói trên là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Ta có:  là số lẻ. Số liệu thứ  là số trung vị. Do đó số trung vị là 

Câu 17:	Trọng lượng (tính bằng kg) của một đàn vịt gồm  con là


Tìm trung vị của mẫu số liệu trên.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Dãy số trên đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần và gồm số lẻ số liệu. Do đó số trung vị bằng .

Câu 18:	Điểm kiểm tra môn Tiếng Anh của một nhóm gồm  học sinh như sau


Tìm trung vị của mẫu số liệu trên.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Số trung vị của mẫu số liệu trên là .


Câu 19:	Biết rằng số trung vị trong mẫu số liệu sau ( đã sắp xếp theo thứ tự) bằng . Tìm số nguyên dương .






A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Số trung vị trong mẫu số liệu trên là 

Từ giả thiết suy ra .

Vậy .

Câu 20:	Cho một mẫu số liệu gồm  số đã được sắp xếp tăng dần. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Số trung vị trong mẫu số liệu đã cho là số thứ .

B. Số trung vị là trong mẫu số liệu đã cho là số thứ .

C. Số trung vị trong mẫu số liệu đã cho là số thứ .

D. Số trung vị trong mẫu số liệu đã cho là số thứ .
Lời giải

Số trung vị trong mẫu số liệu đã cho là số thứ .

Câu 21:	Cho một mẫu số liệu gồm  số đã được sắp xếp tăng dần. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Số trung vị trong mẫu số liệu đã cho là số thứ .

B. Số trung vị là trong mẫu số liệu đã cho là số thứ .

C. Số trung vị trong mẫu số liệu đã cho là số .


D. Số trung vị trong mẫu số liệu đã cho là trung bình cộng của số thứ  và số thứ 
Lời giải


Vì mẫu số liệu trên gồm chẵn số nên số trung vị trong mẫu số liệu đã cho là trung bình cộng của số thứ  và số thứ .



Câu 22:	Một nhóm  học sinh tham gia một kỳ thi. Số điểm thi của  học sinh đó được sắp xếp từ thấp đến cao như sau (thang điểm 10): . Tìm số trung vị của mẫu số liệu.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có .

Câu 23:	Cho bảng số liệu ghi lại điểm củahọc sinh trong bài kiểm tra một tiết môn Toán
[image: A white square with black numbers  Description automatically generated]
Số trung vị là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải





Khi sắp xếp giá trị theo thứ tự không giảm thì giá trị thứ  và của dãy cùng bằng . Do đó số trung vị của bảng số liệu là trung bình cộng của hai giá trị chính giữa, tức là số trung vị là .
Câu 24:	Điểm kiểm tra môn Toán cuối năm của một nhóm gồm 9 học sinh lớp 6 lần lượt là 1; 1; 3; 6; 7; 8; 8; 9; 10. Điểm trung bình của cả nhóm gần nhất với số nào dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Điểm trung bình của cả nhóm là .
Câu 25:	Kết quả điểm kiểm tra môn Toán của 40 học sinh lớp 10A được trình bày ở bảng sau
	Điểm
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	Cộng

	Tần số
	2
	8
	7
	10
	8
	3
	2
	40


Tính số trung bình cộng của bảng trên (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân).
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Lời giải
Số trung bình cộng của bảng đã cho là

.
Câu 26:	Thời gian chạy 50m của 20 học sinh được ghi lại trong bảng dưới đây:
	Thời gian (giây)
	8,3
	8,4
	8,5
	8,7
	8,8

	Tần số
	2
	3
	9
	5
	1


 Hỏi trung bình mỗi học sinh chạy 50m hết bao lâu ?
A. 8,54.	B. 4.	C. 8,50.	D. 8,53.
Lời giải
Thời gian trung bình để mỗi học sinh chạy được 50m là

.



Câu 27:	Một tổ học sinh gồm  học sinh có điểm kiểm tra giữa học kì  môn toán như sau: . Tính điểm trung bình của tổ học sinh đó.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Điểm trung bình của tổ học sinh đó là: .
Câu 28:	Có 100 học sinh tham dự kì thi học sinh giỏi Hóa (thang điểm 20). Kết quả như sau: 
	Điểm
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	Tần số
	1
	1
	3
	5
	8
	13
	19
	24
	14
	10
	2


Số trung bình là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Số trung bình cộng là: 
Câu 29:	Tiền thưởng (triệu đồng) của cán bộ và nhân viên trong một công ty được cho ở bảng dưới đây:
	Tiền thưởng
	2
	3
	4
	5
	6
	Cộng 

	Tần số 
	5
	15
	10
	6
	4
	40


Tính tiền thưởng trung bình.




A. đồng.	B.  đồng.	C.  đồng.	D.  đồng.
Lời giải

Ta có tiền thưởng trung bình được tính theo công thức:  (triệu đồng).
Câu 30:	Sản lượng lúa (đơn vị là tạ) của 40 thửa ruộng thí nghiệm có cùng diện tích được trình bày trong bảng tần số sau
	Sản lượng (tạ) 
	20
	21
	22
	23
	24

	Tần số 
	5
	8
	11
	10
	6






A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Sản lượng trung bình của 40 thửa ruộng là: 
Câu 31:	Giá của một số loại túi xách (đơn vị nghìn đồng) được cho như sau:

.
Tìm số trung vị của mẫu số liệu sau




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm là: 250 300 300 300 350 450 500 650

Dãy trên có 8 giá trị nên ta lấy trung bình cộng 2 giá trị ở giữa .

Câu 32:	Chỉ số IQ của một nhóm học sinh: .
Tìm số trung vị của mẫu số liệu vừa cho




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm là: 
Dãy trên có 11 giá trị nên ta lấy giá trị ở giữa là 74.
Câu 33:	Số người cấp cứu ở bệnh viện trong hai ngày thứ hai và thứ sáu được cho trong bảng phân bố tần số ghép lớp sau đây.
	Lớp (tuổi)
	Tần số
(trong ngày thứ hai)
	Tần số
(trong ngày thứ sáu)

	

	

	


	

	

	


	

	

	


	

	

	


	

	

	


	

	

	


	

	

	


	Cộng
	

	



Hãy tính xem trung bình số người cấp cứu ở bệnh viện trong hai ngày thứ hai và thứ sáu chênh lệch nhau bao nhiêu người.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Ngày thứ hai:


Ngày thứ sáu:



Vậy trung bình số người cấp cứu ở bệnh viện trong ngày thứ hai nhiều hơn ngày thứ sáu là  người.
Câu 34:	Số kênh được chiếu của một số hãng truyền hình cáp:
	Giá tri
	30
	31
	33
	34
	35
	36
	37
	

	Tần số
	2
	1
	2
	2
	3
	2
	1
	




Tìm cho bảng số liệu trên?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm là: Dãy trên có 13 giá trị nên ta lấy giá trị ở giữa là vị trí thứ 7: 34.
Nếu dãy quá nhiều giá trị thì ta không thể liệt kê ra như vậy, mình phải xác định vị trí ở giữa là bao nhiêu rồi đếm đến vị trí đó sẽ rơi vào giá trị nào. Ví dụ như bảng tần số ở trên vị trí thứ 7 sẽ rơi vào con số 34.


Câu 35:	Một người lái xe thường xuyên đi lại giữa hai thành phố  và . Thời gian đi (tính bằng phút) được ghi lại trong bảng phân bố tần số ghép lớp sau đây.
	Lớp
	Tần số

	

	


	

	


	

	


	

	


	

	


	

	


	Cộng
	





Hãy tính thời gian trung bình mà người đó đi từ thành phố  đến 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

.

Câu 36:	Điều tra về chiều cao của  học sinh ta có kết quả sau:


	Lớp chiều cao (cm)
	
Tần suất 

	

	


	

	


	

	


	

	


	

	


	

	


	Cộng
	100

	
	


Số trung bình là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Câu 37:	Đề khảo sát kết quả thi tuyển sinh môn Toán trong kì thi tuyển sinh đại học năm vừa qua của trường A, người ta chọn một mẫu gồm 100 học sinh tham gia kì thi tuyển sinh đó. Điểm môn Toán của các học sinh được cho ở bảng tần số sau đây:
[image: ]
Số trung vị của mẫu số liệu trên là bao nhiêu?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Sắp xếp điểm của 100 học sinh theo thứ tự không giảm thì giá trị ở vị trí thứ 50 và 51 là 6 và 7 nên .
Câu 38:	Khảo sát 50 khách hàng ở một shop giày dép. Số size dép mà các khách hàng thường sử dụng:
[image: ]


Số trung vị của mẫu số liệu trên là  vậy  là bao nhiêu?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Sắp xếp size của 50 khách hàng theo thứ tự không giảm, mà  nên vị trí 25 phải là 37 và vị trí 26 là 38. Vậy ta tìm được .
Câu 39:	Mẫu số liệu sau cho biết số ghế trống tại một rạp chiếu phim trong 9 ngày:
7 8 22 20 15 18 19 13 11.

Tìm số trung vị  của mẫu số liệu này.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Trước hết, ta sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm: 7 8 11 13 15 18 19 20 22.

Mẫu số liệu gồm 9 giá trị nên trung vị là số ở vị trí chính giữa .
Câu 40:	Mẫu số liệu sau đây cho biết cân nặng của 10 trẻ sơ sinh (đơn vị kg):



Tìm số trung vị  của mẫu số liệu này.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Trước hết, ta sẽ sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm:



Mẫu số liệu gồm 10 giá trị nên trung vị là 
Câu 41:	Cho bảng phân bố tần số khối lượng 30 quả trứng gà của một rổ trúng gà:
	Khối lượng (g)
	Tần số

	25
	3

	30
	5

	35
	10

	40
	6

	45
	4

	50
	2

	Cộng
	30


Tìm số trung vị của mẫu số liệu
A. 37,5	B. 40	C. 35	D. 75
Lời giải


Ta thấy  chẵn nên số trung vị là: .
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1:	Tập đoàn X có 24 công ty. Thống kê cuối năm cho biết doanh thu (đơn vị triệu đồng) của 24 công ty con như sau:
[image: A number on a white background  Description automatically generated]
Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
a) Doanh thu thấp nhất là 9599 triệu đồng
b) Doanh thu lớn nhất là 811854 triều đồng

c) Số trung bình của mẫu số liệu trên khoảng 
d) Số trung vị là 45551,5.
Lời giải

a) Sai: Doanh thu thấp nhất là 
b) Đúng: Doanh thu lớn nhất là 811854 triều đồng
c) Đúng: Sắp xếp lại mẫu số liệu trên theo thứ tự tăng dần từ trái qua phải, từ trên xuống
[image: A white rectangular box with black numbers  Description automatically generated]

Số trung bình của mẫu số liệu trên khoảng 
d) Đúng: Số trung vị là 45551,5.
Vì giá trị trung bình lớn hơn giá trị trung vị rất nhiều, điều đó thể hiện mẫu có
một số giá trị bất thường. Vì vậy, số trung vị làm đại diện mẫu sẽ tốt hơn.
Câu 2:	Số liệu sau đây cho ta lãi (quy tròn) hàng tháng của một cửa hàng trong năm 2022. Đơn vị: triệu đồng.
[image: ]
Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 

a) Lãi thấp nhất của cửa hàng là  triệu đồng
b) Sắp xếp các số trong mẫu theo thứ tự không giảm:



c) Số trung bình của mẫu:  (triệu đồng).

d) Số trung vị là: .
Lời giải

a) Sai: Lãi thấp nhất của cửa hàng là  triệu đồng
b) Đúng: Sắp xếp các số trong mẫu theo thứ tự không giảm:



c) Sai:  Số trung bình của mẫu:  (triệu đồng).

d) Sai: Số trung vị là: .

Câu 3:	Một cửa hàng vật liệu xây dựng thống kê số bao xi măng bán ra trong 23 ngày cuối năm 2004. Kết quả như sau: . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 

a) 

b) Số trung bình là: .
c) 59 là số bao xi măng nhiều nhất được bán ra trong 23 ngày cuối năm 2004
d) Số trung vị là 50.
Lời giải

a) Sai: 

b) Sai: Số trung bình là: .

c) Đúng: Sắp xếp mẫu theo thứ tự không giảm: 

.
d) Đúng: Số trung vị là 50.
Câu 4:	Bảng số liệu sau cho biết mức lương hàng năm của các cán bộ và nhân viên trong một công ty (đơn vị: nghìn đồng).
[image: A white rectangular table with black numbers  Description automatically generated]
Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 

a) Mức lương trung bình các cán bộ nhân viên là:  (nghìn đồng).

b) Mức lương lớn nhất là 

c) Số trung vị là:  (nghìn đồng).
d) Có thể lấy mức lương bình quân làm giá trị đại diện.
Lời giải
a) Đúng: Mức lương trung bình các cán bộ nhân viên là:

 (nghìn đồng).

b) Sai: Sắp theo thứ tự không giảm bảng lương ta được: 

.

c) Đúng: Số trung vị là:  (nghìn đồng).
d) Sai: Số trung vị đại diện cho mức lương trung bình của cán bộ nhân viên của công ty, vì trong trường hợp này chênh lệch giữa các số liệu quá lớn nên không thể lấy mức lương bình quân làm giá trị đại diện.
Câu 5:	Cho biết tình hình thu hoạch lúa vụ mùa năm 2022 của ba hợp tác xã ở một địa phương như sau:
	Hợp tác xã
	Năng suất lúa (tạ/ha)
	Diện tích trồng lúa (ha)

	A
	40
	150

	B
	38
	130

	C
	36
	120


Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Sản lượng lúa của hợp tác xã A là:  (tạ)

b) Sản lượng lúa của hợp tác xã B là:  (tạ)

c) Sản lượng lúa của hợp tác xã C là:  (tạ)

d) Năng suất lúa trung bình của toàn bộ ba hợp tác xã là:  (tạ/ha)
Lời giải

a) Đúng: Sản lượng lúa của hợp tác xã A là:  (tạ).



Ta biết: Sản lượng thu được  (Năng suất Diện tích.


Sản lượng lúa của hợp tác xã  là:  (tạ).

b) Sai: Sản lượng lúa của hợp tác xã B là:  (tạ).

Sản lượng lúa của hợp tác xã B là:  (tạ).

c) Sai: Sản lượng lúa của hợp tác xã C là:  (tạ).


Sản lượng lúa của hợp tác xã  là:  (tạ).

d) Đúng: Năng suất lúa trung bình của toàn bộ ba hợp tác xã là:  (tạ/ha).

Tổng sản lượng lúa của ba hợp tác xã là:  (tạ).

Tổng diện tích trồng của cả ba hợp tác xã là: .

Năng suất lúa trung bình của toàn bộ ba hợp tác xã là:  (tạ/ha).
Câu 6:	Bảng số liệu sau cho biết mức lương hàng năm của các cán bộ và nhân viên trong một công ty (đơn vị: nghìn đồng).
	20910
	76000
	20350
	20060

	21410
	20110
	21410
	21360

	20350
	21130
	20960
	125000


Xét tính đúng sai của các khẳng đính sau: 

a) Mức lương trung bình các cán bộ nhân viên là:  (nghìn đồng).

b) Mức lương lớn nhất là 

c) Số trung vị là:  (nghìn đồng).
d) Có thể lấy mức lương bình quân làm giá trị đại diện.
Lời giải

a) Đúng: Mức lương trung bình các cán bộ nhân viên là:  (nghìn đồng).
Mức lương trung bình các cán bộ nhân viên là:

 (nghìn đồng).

b) Sai: Mức lương lớn nhất là 

Sắp theo thứ tự không giảm bảng lương ta được: 

.
Mức lương lớn nhất là: 125000

c) Đúng: Số trung vị là:  (nghìn đồng).

Số trung vị là:  (nghìn đồng).
d) Sai: Có thể lấy mức lương bình quân làm giá trị đại diện.
Ý nghĩa: Số trung vị đại diện cho mức lương trung bình của cán bộ nhân viên của công ty, vì trong trường hợp này chênh lệch giữa các số liệu quá lớn nên không thể lấy mức lương bình quân làm giá trị đại diện.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn


Câu 1:	Một nhóm 11 học sinh tham gia một kì thi. Số điểm thi của 11 học sinh đó được sắp xếp từ thấp đến cao theo thang điểm 100 như sau: ; . Tìm điểm số trung bình của nhóm 11 học sinh này? Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.
Lời giải

Điểm trung bình là: .
Câu 2:	Tiền lương hàng tháng của 7 nhân viên trong một công ty du lịch là: 

 (đơn vị: nghìn đồng).
Tìm số trung vị của mẫu trên.
Lời giải
Số trung vị của mẫu là 720 (nghìn).

Câu 3:	Trong 7 tháng đầu năm, số sản phẩm sản xuất mỗi tháng của công ty X đều tăng trưởng khoảng  so với tháng trước đó. Biết rằng, trong bảng dưới đây, số sản phẩm sản xuất của một tháng bị nhập sai. Vậy tháng đó là tháng mấy?
	Tháng 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Số sản phẩm sản xuất 
	500
	525
	551
	569
	606
	636
	668


Lời giải
Tỉ lệ phần trăm tăng thêm của số sản phẩm bán ra mỗi tháng được tính ở bảng dưới đây.
	Tháng
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Tỉ lệ phần trăm tăng thêm so với tháng trước
	

	

	

	

	

	




Ta thấy tỉ lệ tăng của tháng 4 và tháng 5 đều khác xa ,
Do đó trong bảng số liệu đã cho, số sản phẩm của tháng 4 là không chính xác.
Câu 4:	Số nhân khẩu trong các hộ gia đình ở một xóm được thống kê ở bảng sau:
	Số nhân khẩu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Số hộ gia đình
	1
	4
	7
	11
	5
	2


Số trung bình của mẫu số liệu trên là bao nhiêu?
Lời giải

Số trung bình 
Câu 5:	Cho bảng phân bố tần số về sản lượng chè thu được trong 1 năm (kg/sào) của 20 hộ gia đình
	Sản lượng
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117

	Tần số
	1
	3
	4
	5
	4
	2
	1


Số trung bình của bảng số liệu trên là bao nhiêu?
Lời giải

Số trung bình: 
Câu 6:	Để khảo sát kết quả thi tuyển sinh môn Toán trong kì thi tuyển sinh đại học năm vừa qua của trường A, người điều tra chọn một mẫu gồm 100 học sinh tham gia kì thi tuyển sinh đó. Điểm môn Toán (thang điểm 10) của các học sinh này được cho ở bảng phân bố tần số sau đây.
	Điểm
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	Tần số
	1
	1
	3
	5
	8
	13
	19
	24
	14
	10
	2
	N=100


Số trung bình của bảng số liệu trên là bao nhiêu?
Lời giải

Ta có số trung bình cộng là: .
Câu 7:	Cho bảng phân bố tần số về sản lượng cafe thu được trong 1 năm (kg/sào) của 20 hộ gia đình
	Sản lượng
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117

	Tần số
	1
	3
	4
	5
	4
	2
	1


Số trung vị của bảng số liệu trên là bao nhiêu?
Lời giải


Số trung vị: Do kích thước mẫu N = 20 là một số chẵn nên số trung vị là trung bình cộng của hai giá trị đứng thứ  và  đó là 114 và 114.

Vậy .
Câu 8:	Bạn Danh cân lần lượt 50 quả vài thiều Thanh Hà được lựa chọn ngẫu nhiên từ vườn nhà mình và được kết quả như sau:
	Cân nặng (đơn vị: gam)
	8
	19
	20
	21
	22

	Số quả
	1
	10
	19
	17
	3


Hãy tìm trung vị của mẫu số liệu trên.

Số trung vị là trung bình cộng của giá trị thứ 25 và 26: .
Câu 9:	Cho mẫu số liệu có bảng tần suất như sau:
	
Giá trị 
	4
	5
	6
	7
	8

	
Tần số tương đối 
	0,1
	0,45
	0,2
	0,1
	0,15


Ta có số trung bình của mẫu số liệu là:
Lời giải

Ta có số trung bình của mẫu số liệu là: 

Câu 10:	Trong 6 tháng đầu năm, số sản phẩm bán ra mỗi tháng của một cửa hàng đều tăng khoảng  so với tháng trước đó. Biết rằng, trong bảng dưới đây, số sản phẩm bán ra của một tháng bị nhập sai. Vậy tháng đó là tháng mấy?
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Số sản phẩm bán ra
	145
	180
	225
	279
	390
	435


Lời giải
Tỉ lệ phần trăm tăng thêm của số sản phẩm bán ra mỗi tháng được tính ở bảng dưới đây
	Tháng
	2
	3
	4
	5
	6

	Tỉ lệ phần trăm tăng thêm so với tháng trước
	

	

	

	

	




Tỉ lệ tăng của tháng 5 và tháng 6 đều rất khác so với , do đó số liệu trong tháng 5 là không chính xác.
Câu 11:	Trong giờ học Toán lớp 7, giáo viên giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm đo các góc của một tam giác. Kết quả được ghi lại trong bảng sau:
	Nhóm
	
Nhóm 
	Nhóm 2
	Nhóm 3
	Nhóm 4

	Góc thứ nhất
	

	

	

	


	Góc thứ hai
	

	

	

	


	Góc thứ ba
	

	

	

	



Trong bảng trên có nhóm ghi kết quả sai. Vậy nhóm đó là nhóm mấy??
Lời giải

Do tổng ba góc trong một tam giác bằng  nên ta lập bảng sau:
	Nhóm
	
Nhóm 
	
Nhóm 
	
Nhóm 
	
Nhóm 

	Góc thứ nhất
	

	

	

	


	Góc thứ hai
	

	

	

	


	Góc thứ ba
	

	

	

	


	Tổng ba góc
	

	

	

	




Vậy nhóm 3 đo sai vì tổng số đo của ba góc khác .
Câu 12:	Bảng sau cho biết thời gian chạy cự li 100m của các bạn trong lớp (đơn vị giây):
	Thời gian
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Số bạn
	5
	6
	10
	6
	7
	8



Hãy tính thời gian chạy trung bình cự li  của các bạn trong lớp. Kết quả làm tròn đến hàng phần mười.
Lời giải

Số bạn trong lớp là:  (bạn).

Thời gian chạy trung bình cự li  của các bạn trong lớp là:





Câu 13:	Một công ty vận chuyển  dự kiến thưởng cho nhân viên giao hàng  vào cuối năm dựa vào số đơn hàng giao được trong năm. Số đơn hàng của nhân viên  giao được trong các tháng được cho trong dãy sau:



Tính số đơn hàng trung bình giao được trong 1 tháng của nhân viên .
Lời giải

Số đơn hàng trung bình giao được trong 1 tháng của nhân viên :


(đơn hàng)

Dạng 2: Xác định tứ phân vị và mốt của mẫu số liệu ghép nhóm

Phương pháp: Để tìm các tứ phân vị của mẫu số liệu có  giá trị, ta làm như sau:
■	Bước 1: Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm.

■	Bước 2: Tìm trung vị. Giá trị này là .



■	Bước 3: Tìm trung vị của nửa số liệu bên trái  (không bao gồm  nếu  lẻ). 

Giá trị này là 



■	Bước 4: Tìm trung vị của nửa số liệu bên phải  (không bao gồm  nếu  lẻ). 

Giá trị này là 

Khi đó  được gọi là các tứ phân vị của mẫu số liệu.
Chú ý:

■	 được gọi là tứ phân vị thứ nhất hay tứ phân vị dưới.

■	 được gọi là tứ phân vị thứ ba hay tứ phân vị trên.
Mốt của mẫu số liệu là giá trị xuất hiện với tần số lớn nhất.
Ý nghĩa: Có thể dùng mốt để đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu khi mẫu số liệu có nhiều giá trị trùng nhau.

A. BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài tập 1: Hãy tìm số trung bình, tứ phân vị và mốt của các mẫu số liệu sau:
	Giá trị
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Tần số
	2
	5
	10
	8
	6
	3


Lời giải

Số trung bình .


Vì  là số chẵn nên .



Ta tìm  là trung vị của nửa số liệu bên trái : .




Ta tìm  là trung vị của nửa số liệu bên phải : ; .
Mốt bằng 7.
Bài tập 2: Tấm lấy ngẫu nhiên 5 hạt từ một mâm trộn lẫn hạt gạo và hạt thóc. Tấm đếm thử xem có bao nhiêu hạt gạo trong số 5 hạt được lấy ra rồi trả lại vào mâm. Lặp lại phép việc làm trên 1000 lần, Tấm ghi lại kết quả ở bảng sau:
	Số hạt gạo
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	Số lần
	78
	259
	346
	230
	77
	10


Hãy tìm số trung bình, tứ phân vị và mốt của bảng kết quả trên.
Lời giải

Số trung bình .


Vì  là số chẵn nên .



Ta tìm  là trung vị của nửa số liệu bên trái : .



Ta tìm  là trung vị của nửa số liệu bên phải : .

.
Mốt bằng 2.
Bài tập 3: Hãy tìm số trung bình, tứ phân vị và mốt của các mẫu số liệu sau: 
	Giá trị
	23
	25
	28
	31
	33
	37

	Tần số
	6
	8
	10
	6
	4
	3


Lời giải
Kích thước mẫu là 37 lẻ.

Số trung bình là .



Tứ phân vị là , .

Mốt là .
Bài tập 4: Tìm số trung bình, tứ phân vị và mốt của các mẫu số liệu sau đây:
a) Số điểm mà năm vận động viên bóng rổ ghi được trong một trận đấu: 9 8 15 8 20
b) Giá của một số loại giầy(đơn vị nghìn đồng): 350 300 650 300 450 500 300 250
Lời giải
a) Số điểm mà năm vận động viên bóng rổ ghi được trong một trận đấu

Mẫu số liệu đã sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn . Kích thước mẫu là 5 lẻ.

Số trung bình là .



Tứ phân vị là , 

Mốt là .
b) Giá của một số loại giầy (đơn vị: nghìn đồng)

Mẫu số liệu đã sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn . Kích thước mẫu là 8 chẵn.

Số trung bình là .



Tứ phân vị là , .

Mốt là .
Bài tập 5: An lấy ra ngẫu nhiên 3 quả bóng từ một hộp có chứa nhiều bóng xanh và bóng đỏ. An đếm xem có bao nhiêu bóng đỏ trong 3 bóng lấy ra đó rồi trả bóng lại hộp. An lặp lại phép thử trên 100 lần và ghi lại kết quả như sau:
	Số bóng đỏ
	0
	1
	2
	3

	Số lần
	10
	30
	40
	20


Hãy tìm số trung bình, tứ phân vị và mốt của bảng kết quả trên:
Lời giải

Số trung bình là . Kích thước mẫu là 100 chẵn



Tứ phân vị là ,, .

Mốt là .
Bài tập 6: Bác Dũng và bác Thu ghi lại số điện thoại mà mỗi người gọi mỗi ngày trong 10 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên từ tháng 01/2021 ở bảng sau:
	Bác Dũng
	2
	7
	3
	6
	1
	4
	1
	4
	5
	1

	Bác Thu
	1
	3
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	20
	2


a) Hãy tìm số trung bình, tứ phân vị và mốt của số cuộc điện thoại mà mỗi bác gọi theo số liệu trên.
b) Nếu so sánh theo số trung bình thì ai có nhiều cuộc điện thoại hơn?
c) Nếu so sánh theo số trung vị thì ai có nhiều cuộc điện thoại hơn?
d) Theo bạn, dùng số trung bình hay số trung vị để so sánh xem ai có nhiều cuộc gọi điện thoại hơn mỗi ngày?
Lời giải
a) Hãy tìm số trung bình, tứ phân vị và mốt của số cuộc điện thoại mà mỗi bác gọi theo số liệu trên.
Mẫu số liệu đã sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn của Bác Dũng và bác Thu ghi lại số điện thoại mà mỗi người gọi mỗi ngày trong 10 ngày là




Bác Dũng

Số trung bình là . Kích thước mẫu là 10 chẵn



Tứ phân vị là , .

Mốt là .
Bác Thu




Số trung bình là . Tứ phân vị là , .

Mốt là  và 2.
b) Nếu so sánh theo số trung bình thì ai có nhiều cuộc điện thoại hơn?
Theo số trung bình thì Bác Thu có nhiều cuộc điện thoại hơn Bác Dũng.
c) Nếu so sánh theo số trung vị thì ai có nhiều cuộc điện thoại hơn?
Theo số trung vị thì Bác Dũng là 3,5 có nhiều cuộc điện thoại hơn Bác Thu là 2.
d) Theo bạn, dùng số trung bình hay số trung vị để so sánh xem ai có nhiều cuộc gọi điện thoại hơn mỗi ngày?
Để so sánh xem ai có nhiều cuộc gọi điện thoại hơn mỗi ngày theo em dùng số trung bình chính xác hơn.

Bài tập 7: Hàm lượng Natri (đơn vị miligam, ) trong 100 g một số loại ngũ cốc được cho như sau:
	0
	340
	70
	140
	200
	180
	210
	150
	100
	130

	140
	180
	190
	160
	290
	50
	220
	180
	200
	210.


Hãy tìm các tứ phân vị. Các phân vị này cho ta thông tin gì?
Lời giải
Sắp xếp các giá trị này theo thứ tự không giảm:
[image: ]


Vì  là số chẵn nên  là trung bình cộng của hai giá trị chính giữa:

.


Ta tìm  là trung vị của nửa số liệu bên trái :


 và ta tìm được .


Ta tìm  là trung vị của nửa số liệu bên phải :


 và tìm được .
[image: ]




Các tứ phân vị cho ta hình ảnh phân bố của mẫu số liệu. Khoảng cách từ  đến  là 45 trong khi khoảng cách từ  đến  là 25.


Điều này cho thấy mẫu số liệu tập trung mật độ cao ở bên phải  và mật độ thấp ở bên trái 
Bài tập 8: Tìm số trung bình, trung vị, mốt và tứ phân vị của mỗi mẫu số liệu sau đây:
a) Số điểm mà năm vận động viên bóng rổ ghi được trong một trận đấu:
	

	

	

	

	



b) Giá của một số loại giày (đơn vị nghìn đồng):

.
c) Số kênh được chiếu của một số hãng truyền hình cáp:

.
[bookmark: _Hlk98751147]Lời giải
a) Số điểm mà năm vận động viên bóng rổ ghi được trong một trận đấu:
	

	

	

	

	




Số trung bình là .

Sắp xếp số liệu theo thứ tự không giảm .

Trung vị là .

Số 8 xuất hiện nhiều nhất nên mốt là .

Tứ phân vị .
b) Giá của một số loại giày (đơn vị nghìn đồng):

.

Số trung bình là .

Sắp xếp số liệu theo thứ tự không giảm: .

Trung vị là .

Mốt là .

Tứ phân vị .
c) Số kênh được chiếu của một số hãng truyền hình cáp:

.

Số trung bình là .

Sắp xếp số liệu theo thứ tự không giảm: .

Trung vị là .

Mốt là .

Tứ phân vị .
Bài tập 9: Hãy chọn số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mỗi mẫu số liệu sau. Giải thích và tính giá trị của số đặc trưng đó.
a) Số mặt trăng đã biết của các hành tinh:
	[bookmark: _Hlk98361904]Hành tinh
	Thuỷ tinh
	Kim tinh
	Trái Đất
	Hoả tinh
	Mộc tinh
	Thổ tinh
	Thiên Vương tinh
	Hải Vương tinh

	Số mặt trăng
	0
	0
	1
	2
	63
	34
	27
	13


(Theo NASA)
b) Số đường chuyền thành công trong một trận đấu của một số cầu thủ bóng đá:

.

c) Chỉ số IQ của một nhóm học sinh: 

d) Các sai số trong phép đo: .
Lời giải
a) Số mặt trăng đã biết của các hành tinh:
Chọn số đặc trưng là tứ phân vị, vì các số liệu không đồng đều nhau, nhiều số liệu trong mẫu chênh lệch lớn so với trung vị.

Sắp xếp số liệu theo thứ tự không giảm .

Tứ phân vị .
b) Số đường chuyền thành công trong một trận đấu của một số cầu thủ bóng đá:
Chọn số đặc trưng là số trung bình, các giá trị không lặp lại.

Số trung bình là .

c) Chỉ số IQ của một nhóm học sinh: 
Chọn số đặc trưng là trung bình, vì các số liệu gần nhau.Số trung bình là:

.

d) Các sai số trong phép đo: .
Chọn số đặc trưng là trung vị, vì có số 42 lớn bất thường. Trung vị là 15.

Bài tập 10: Số lượng học sinh giỏi Quốc gia năm học 2018 - 2019 của 10 trường Trung học phổ thông được cho như sau: .
a) Tìm số trung bình, mốt, các tứ phân vị của mẫu số liệu trên.
b) Giải thích tạo sao tứ phân vị thứ nhất và trung vị trùng nhau.
[bookmark: _Hlk98761672]Lời giải
a) Tìm số trung bình, mốt, các tứ phân vị của mẫu số liệu trên.

Số trung bình là .

Sắp xếp số liệu theo thứ tự không giảm .

Số 0 xuất hiện nhiều nhất nên mốt là .

Tứ phân vị .
b) Giải thích tạo sao tứ phân vị thứ nhất và trung vị trùng nhau.
Tứ phân vị thứ nhất và trung vị trùng nhau do mẫu có 10 số liệu mà số 0 đã xuất hiện 7 lần.
Bài tập 11: Bảng sau đây cho biết số chỗ ngồi của một số sân vận động được sử dụng trong Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Việt Nam năm 2018 (số liệu gần đúng).
	Sân vận động
	Cẩm phả
	Thiên Trường
	Hàng Đẫy
	Thanh Hoá
	Mỹ Đình

	Chỗ ngồi
	20 120
	21 315
	23 405
	20 120
	37 546


(Theo vov.vn)
Các giá trị số trung bình, trung vị, mốt bị ảnh hưởng như thế nào nếu bỏ đi số liệu chỗ ngồi của Sân vân động Quốc gia Mỹ Đình?
Lời giải

Số trung bình là .

Sắp xếp số liệu theo thứ tự không giảm .

Mốt là .

Trung vị .
Nếu bỏ số liệu chỗ ngồi của Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình

Số trung bình là .

Sắp xếp số liệu theo thứ tự không giảm .

Mốt là .

Trung vị .
Vậy nếu bỏ số liệu chỗ ngồi của Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình thì mốt giữ nguyên, số trung bình và trung vị sẽ thay đổi.
Bài tập 12: Cho bảng phân bố tần số khối lượng 30 quả trứng gà của một rổ trúng gà:
	Khối lượng (g)
	Tần số

	25
	3

	30
	5

	35
	10

	40
	6

	45
	4

	50
	2

	Cộng
	30


Tìm mốt của mẫu số liệu trên?
Lời giải

Ta thấy 35(g) có tần số lớn nhất nên: .

B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1:	Điểm kiểm tra toán của một lớp cho kết quả như sau: 7; 9; 6; 10; 5; 8; 4. Tứ phân vị thứ nhì của mẫu số liệu trên là:
A. 6.	B. 7.	C. 9.	D. 5.
Lời giải
Sắp xếp số liệu theo thứ tự không giảm: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10.

Tứ phân vị thứ nhì là trung vị của dãy số liệu là: .

Câu 2:	Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Sắp xếp số liệu theo thứ tự không giảm: .


Dãy trên có giá trị chính giữa bằng  nên .


Tứ phân vị thứ ba là trung vị của mẫu: . Do đó, .
Câu 3:	Chỉ số IQ của một nhóm học sinh là: 
	60
	78
	80
	64
	70
	76
	80
	74
	86
	90


Các tứ phân vị của mẫu số liệu là


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
Sắp xếp các giá trị này theo thứ tự không giảm
	60
	64
	70
	74
	76
	78
	80
	80
	86
	90




Vì  là số chẵn nên  là số trung bình cộng của hai giá trị chính giữa:




Ta tìm  là trung vị của nửa số liệu bên trái 
	60
	64
	70
	74
	76



và tìm được 


Ta tìm  là trung vị của nửa số liệu bên phải 
	78
	80
	80
	86
	90



và tìm được .
Câu 4:	Bảng sau đây cho biết chiều cao của một nhóm học sinh:
	160
	178
	150
	164
	168
	176
	156
	172


Các tứ phân vị của mẫu số liệu là


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
Sắp xếp các giá trị này theo thứ tự không giảm
	150
	156
	160
	164
	168
	172
	176
	178




Vì  là số chẵn nên  là số trung bình cộng của hai giá trị chính giữa:




Ta tìm  là trung vị của nửa số liệu bên trái 
	150
	156
	160
	164



và tìm được 


Ta tìm  là trung vị của nửa số liệu bên phải 
	168
	172
	176
	178



và tìm được .
Câu 5:	Bảng số liệu sau đây cho biết sản lượng chè thu được trong 1 năm ( kg/sào) của 16 hộ gia đình:
	111
	112
	113
	112
	114
	127
	128
	125

	119
	118
	113
	126
	120
	115
	123
	116


Các tứ shân vị của mẫu số liệu đã cho là


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
Sắp xếp các giá trị theo thứ tự không giảm ta được:
	111
	112
	112
	113
	113
	114
	115
	116

	118
	119
	120
	123
	125
	126
	127
	128





Ta có: ; ; 
Câu 6:	Số xe ô tô của một cửa hàng bán được mỗi tháng trong năm 2021 được ghi lại ở bảng sau:
[image: ]

Hãy tìm tứ phân vị .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm: 28, 31, 32, 33, 33, 34, 34, 35, 35, 37, 37, 45.


, .
Câu 7:	Tìm tứ phân vị của mẫu số liệu sau




A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải

Trung vị của mẫu số liệu trên là 


Trung vị của dãy  là 


Trung vị của dãy  là 

Vậy .
Câu 8:	Tìm tứ phân vị của mẫu số liệu sau




A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
Mẫu số liệu trên được sắp xếp theo thứ tự tăng dần như sau:



Trung vị của mẫu số liệu trên là 


Trung vị của dãy  là 


Trung vị của dãy  là 

Vậy .
Câu 9:	Tìm tứ phân vị của mẫu số liệu sau




A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải

Trung vị của mẫu số liệu trên là 


Trung vị của dãy  là 


Trung vị của dãy  là 

Vậy .
Câu 10:	Tìm tứ phân vị của mẫu số liệu sau




A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải

Trung vị của mẫu số liệu trên là 


Trung vị của dãy  là 


Trung vị của dãy  là 

Vậy .


Câu 11:	Để khảo sát kết quả thi tuyển sinh môn Toán trong kì thi tuyển sinh đại học năm vừa qua của trường A, người điều tra chọn một mẫu gồm  học sinh tham gia kì thi tuyển sinh đó. Điểm môn Toán (thang điểm ) của các học sinh này được cho ở bảng phân bố tần số sau đây:
	Điểm
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	Tần số
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Tìm mốt




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Nhìn vào bảng tần số ta thấy giá trị  có tần số lớn nhất nên .
Câu 12:	Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, 10 địa phương có điểm trung bình môn Toán cao nhất cả nước lần lượt là
[image: A graph of numbers and letters  Description automatically generated with medium confidence]
Tìm tứ phân vị trong mẫu số liệu thống kê trên.


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
Mẫu số liệu trên được sắp xếp theo thứ tự tăng dần như sau:



Số trung vị trong mẫu số liệu trên là .


Trung vị của dãy  là 


Trung vị của dãy  là 

Vậy .
Câu 13:	Để khảo sát kết quả thi tuyển sinh môn Toán trong kì thi tuyển sinh đại học năm vừa qua của trường A, người điều tra chọn một mẫu gồm 100 học sinh tham gia kì thi tuyển sinh đó. Điểm môn Toán (thang điểm 10) của các học sinh này được cho ở bảng phân bố tần số sau đây.
	Điểm
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	Tần số
	1
	1
	3
	5
	8
	13
	19
	24
	14
	10
	2
	N=100


Mốt của bảng số liệu trên là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có giá trị có tần số lớn nhất .









Câu 14:	Tiền lương hàng tháng của  nhân viên trong một công ty du lịch lần lượt là:; ; ; ; ;  (đơn vị: triệu đồng). Số tiền đại diện cho tiền lương hàng tháng của nhân viên là:




A. triệu đồng.	B. triệu đồng	C.  triệu đồng.	D. triệu đồng.
Lời giải







Sắp xếp thứ tự các số liệu thống kê, ta thu dược dãy tăng các số liệu sau:;;;;;;  (đơn vị: triệu đồng).

Số trung vị  triệu đồng.



Số các số liệu thống kê quá ít (), do đó không nên chọn số trung bình cộng làm đại diện cho các số liệu đã cho. Trong trường hợp này ta chọn số trung vị  triệu đồng làm đại diện cho tiền lương hàng tháng của  nhân viên.
Câu 15:	Một Shop bán giày nam đã thống kê cỡ giày bán được trong một tháng để biết được nên nhập cỡ giày nào nhiều, kết quả thống kê được cho trong bảng sau:
	Cỡ(size) giày
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43

	Số lượng
	3
	5
	18
	21
	32
	28
	4


Căn cứ vào mẫu thống kê, Shop nên nhập cỡ giày nào với số lượng nhiều nhất?
A. 41.	B. 43.	C. 38.	D. 39.
Lời giải
Ta nhận thấy Mốt của mẫu số liệu đã cho là 41 vì vậy Shop nên nhập cỡ giày 41 với số lượng nhiều nhất.
Câu 16:	Điểm kiểm tra toán của một lớp cho kết quả như sau: 7; 9; 6; 10; 5; 8; 4. Tứ phân vị thứ nhì của mẫu số liệu trên là:
A. 6.	B. 7.	C. 9.	D. 5.
Lời giải
Sắp xếp số liệu theo thứ tự không giảm: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10.

Tứ phân vị thứ nhì là trung vị của dãy số liệu là: .
Câu 17:	Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu: 27; 15; 18; 30; 19; 40; 100; 9; 46; 10; 200.
A. 18.	B. 15.	C. 40.	D. 46.
Lời giải
Sắp xếp số liệu theo thứ tự không giảm: 9; 10; 15; 18; 19; 27; 30; 40; 46; 100; 200.

Tứ phân vị thứ nhì là trung vị của dãy số liệu là: .
Tứ phân vị thứ nhất là trung vị của dãy số liệu: 9; 10; 15; 18; 19.

Khi đó tứ phân vị thứ nhất là: .
Câu 18:	Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu: 27; 15; 18; 30; 19; 40; 100; 9; 46; 10; 200.
A. 18.	B. 15.	C. 40.	D. 46.
Lời giải
Sắp xếp số liệu theo thứ tự không giảm: 9; 10; 15; 18; 19; 27; 30; 40; 46; 100; 200.

Tứ phân vị thứ nhì là trung vị của dãy số liệu là: .
Tứ phân vị thứ ba là trung vị của dãy số liệu: 30; 40; 46; 100; 200.

Khi đó tứ phân vị thứ ba là: .
Câu 19:	Số học sinh của các lớp khối 12 trong một trường trung học được thống kê như sau: 35; 40; 37; 46; 38; 42; 43; 36. Tứ phân vị thứ nhì của mẫu số liệu được thống kê ở trên là:
A. 40.	B. 39.	C. 36.	D. 42.
Lời giải
Sắp xếp số liệu theo thứ tự không giảm: 35; 36; 37; 38; 40; 42; 43; 46.

Dãy số liệu trên có 2 số chính giữa nên tứ phân vị thứ nhì là: .
Câu 20:	Số nhân khẩu của các hộ gia đình ở một khu vực trong thành phố được thống kê như sau: 2; 5; 3; 7; 11; 12; 4; 6; 5. Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là:
A. 10.	B. 11.	C. 4.	D. 9.
Lời giải
Sắp xếp số liệu theo thứ tự không giảm: 2; 3; 4; 5; 5; 6; 7; 11; 12.

Dãy số liệu trên có giá trị chính giữa bằng 5 nên .
Tứ phân vị thứ ba là trung vị của mẫu: 6; 7; 11; 12.

Do đó 


Câu 21:	Cho các số liệu thống kê về sản lượng chè thu được trong  năm ( kg/sào) của  hộ gia đình
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Tìm số mốt




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Nhìn vào bảng số liệu ta thấy giá trị  có tần số lớn nhất nên ta có .


Câu 22:	Để khảo sát kết quả thi tuyển sinh môn Toán trong kì thi tuyển sinh đại học năm vừa qua của trường A, người điều tra chọn một mẫu gồm  học sinh tham gia kì thi tuyển sinh đó. Điểm môn Toán (thang điểm ) của các học sinh này được cho ở bảng phân bố tần số sau đây:
	Điểm
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	Tần số
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Tìm mốt




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Nhìn vào bảng tần số ta thấy giá trị  có tần số lớn nhất nên .

Câu 23:	Số liệu ghi lại điểm của  học sinh trong một bài kiểm tra 1 tiết môn toán:
[image: ]

Mốt của dấu hiệu:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Nhìn vào bảng tần số ta thấy giá trị  có tần số lớn nhất nên .


Câu 24:	Thời gian chạy  của  học sinh được ghi lại trong bảng dưới đây:
	Thời gian (giây)
	

	

	

	

	


	Tần số
	

	

	

	

	



Mốt của dấu hiệu:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Nhìn vào bảng tần số ta thấy giá trị  có tần số lớn nhất nên .
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1:	Một cửa hàng bún đậu vừa khai trương, thống kê lượng khách tới quán trong 7 ngày đầu và thu được mẫu số liệu sau:
	Ngày 1
	Ngày 2
	Ngày 3
	Ngày 4
	Ngày 5
	Ngày 6
	Ngày 7

	575
	454
	400
	325
	351
	333
	412


Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
a) Số trung bình làm tròn đến hàng phần trăm của mẫu số liệu là 407,14.
b) Số trung vị của mẫu số liệu là 263.
c) Ngày 1 là mốt của mẫu số liệu này.
d) Nếu ngày 6 có 400 lượt khách thì mốt của mẫu số liệu là ngày 3.
Lời giải

a) Đúng: Số trung bình là 

b) Sai: Sắp xếp số liệu theo thứ tự không giảm . 

Trung vị của mẫu số liệu là  
c) Sai: Ngày 1 không là mốt 
d) Sai: Nếu ngày 6 có 400 lượt khách thì mốt là 400 mà không phải là ngày 3.
Câu 2:	Hai phương pháp học Toán khác nhau được áp dụng cho lớp 10A, 10B. Sau một học kì, điểm khảo sát của hai lớp như sau. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 
	LỚP A
	
	LỚP B

	2
	7
	6
	3
	9
	
	6
	7
	6
	4
	7

	8
	6
	7
	9
	2
	
	9
	3
	8
	7
	5

	5
	7
	5
	9
	8
	
	5
	6
	8
	7
	4

	8
	7
	4
	3
	5
	
	5
	3
	10
	7
	9

	5
	4
	5
	7
	7
	
	6
	7
	6
	7
	5


a) Điểm trung bình của hai lớp là bằng nhau.
b) Số trung vị của hai bảng số liệu bằng nhau.
c) Mốt của hai bảng số liệu bằng nhau.
d) Phương pháp lớp A hiệu quả hơn lớp B.
Lời giải


a) Sai: Số trung bình là ,  
b) Đúng: Đối với lớp A: Sắp xếp số liệu theo thứ tự không giảm

.

Số trung vị của mẫu số liệu là .
Đối với lớp B: Sắp xếp số liệu theo thứ tự không giảm



Số trung vị của mẫu số liệu là . 

c) Đúng: Đối với lớp A: điểm 7 xuất hiện 6 lần là nhiều nhất nên mốt của mẫu số liệu là

Đối với lớp B: điểm 7 xuất hiện 6 lần là nhiều nhất nên mốt của mẫu số liệu là .
d) Sai: Đối với lớp A: Sắp xếp số liệu theo thứ tự không giảm

.

Tứ phân vị .
Đối với lớp B: Sắp xếp số liệu theo thứ tự không giảm



Tứ phân vị .
Dựa vào các số liệu trên thì điểm trung bình lớp 10B cao hơn; Tứ phân vị mẫu số liệu lớp B thể hiện độ phân tán điểm đều hơn, k chênh lệch nhau nhiều nên phương pháp lớp B hiệu quả hơn, chất lượng học tập đồng đều hơn. 
Câu 3:	Mẫu số liệu về chiều cao của học sinh trong một lớp 10 được sắp xếp như sau:

(mm)
Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số trung bình của mẫu số liệu là .

b) Số trung vị của mẫu số liệu là .

c) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là 
d) Số trung bình và số trung vị bằng nhau.
Lời giải
a) Đúng: Ta có số trung bình của mẫu số liệu là:

.

b) Sai: Số các số liệu là (lẻ).
Các số liệu đã sắp xếp theo thứ tự không giảm nên số trung vị là số đứng thứ 6.

Vậy số trung vị là . 


c) Đúng: Tứ phân vị thứ ba là trung vị của mẫu . Do đó . 

d) Đúng: Ta có số trung bình của mẫu số liệu là .

Số trung vị của mẫu số liệu là  nên số trung bình và số trung vị bằng nhau.
Câu 4:	Cho các số liệu thống kê về sản lượng chè thu được trong 1 năm ( kg/sào) của 20 hộ gia đình như sau: 
	
Giá trị 
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	



	Tần số
	1
	3
	4
	2
	5
	4
	1
	


Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Mốt của mẫu số liệu là .

b) Số trung bình của mẫu số liệu là .

c) Số trung vị của mẫu số liệu là .

d) Tứ phân vị của mẫu số liệu là 
Lời giải


a) Đúng: Ta có do giá trị  có tần số lớn nhất là 5 nên ta có:. 
b) Đúng: Ta có số trung bình của mẫu số liệu là:

.

c) Sai: Ta có mẫu số liệu gồm 20 giá trị nên trung vị là . 


d) Sai: Ta có  là số chẵn, nên giá trị tứ phân vị thứ hai là .


Tứ phân vị thứ nhất là . Tứ phân vị thứ ba là 
Câu 5:	Bác Nam và Bác Linh ghi lại số cuộc điện thoại mà mỗi người gọi mỗi ngày trong 10 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên từ tháng 01/2024 ở bảng sau: 
	Bác Nam
	2
	7
	3
	6
	1
	4
	1
	4
	5
	1

	Bác Linh
	1
	3
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	20
	2


Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Mốt của mẫu số liệu của Bác Nam là .

b) Số trung bình của số cuộc điện thoại mà Bác Linh gọi là .
c) Xét theo số trung bình Bác Nam gọi điện thoại thường xuyên hơn.
d) Nên dùng trung vị để so sánh số cuộc gọi của Bác Nam và Bác Linh
Lời giải

a) Đúng: Ta có số ngày có một cuộc gọi là 3 ngày nên mốt của mẫu số liệu của Bác Nam là . 
b) Đúng: Ta có số trung bình của số cuộc điện thoại mà Bác Linh gọi là

.
c) Sai: Ta có số trung bình của số cuộc điện thoại mà Bác Nam gọi là

. Do đó xét theo số trung bình Bác Linh gọi điện thoại thường xuyên hơn. 
d) Đúng: 
	
	

	

	


	Bác Nam
	1
	3,5
	5

	Bác Linh
	1
	2
	3


Dựa vào bảng trên nên dùng trung vị để so sánh số cuộc gọi của Bác Nam và Bác Linh
Câu 6:	Cho bảng số liệu thống kê chiều cao của một nhóm học sinh như sau:
[image: ]
Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Có  học sinh được thống kê chiều cao.

b) Chiều cao trung bình của nhóm học sinh là .

c) Số trung vị của mẫu số liệu là .

d) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên là .
Lời giải

a) Đúng: Có  học sinh được thống kê chiều cao. 
b) Sai: Chiều cao trung bình của nhóm học sinh là:

.

c) Sai: Số trung vị của mẫu số liệu là: . 

d) Đúng: Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên là: . 
Câu 7:	Nhiệt độ trung bình hàng tháng trong một năm được ghi lại trong bảng sau:
[image: ]
Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Mốt của mẫu số liệu là .

b) Nhiệt độ trung bình của các tháng trong năm là .

c) Số trung vị của mẫu số liệu là .

d) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu trên là .
Lời giải
Ta có bảng tần số sau
	Nhiệt độ
	

	

	

	

	

	

	

	Tần số
	

	

	

	

	

	

	




a) Sai: Mốt của mẫu số liệu là . 
b) Sai: Nhiệt độ trung bình của các tháng trong năm là 

.

c) Đúng: Số trung vị của mẫu số liệu là .

d) Đúng: Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu trên là: .
Câu 8:	Cho bảng số liệu điểm kiểm tra môn Toán của 20 học sinh.
	Điểm
	

	

	

	

	

	

	

	Cộng

	Số học sinh
	

	

	

	

	

	

	

	



Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Mốt của mẫu số liệu là .

b) Điểm kiểm tra trung bình của nhóm học sinh là .

c) Số trung vị của mẫu số liệu là .

d) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên là .
Lời giải

a) Sai: Mốt của mẫu số liệu là . 

b) Sai: Điểm kiểm tra trung bình của nhóm học sinh là .

c) Sai: Số trung vị của mẫu số liệu là . 

d) Đúng: Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên là: . 

Câu 9:	Sản lượng lúa (tạ) của  thửa ruộng thí nghiệm có cùng diện tích được trình bày trong bảng phân bố tần số sau đây:
[image: ]
Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:


a) Với  thì mốt của mẫu số liệu trên là tạ



b) Với  thì sản lượng trung bình của thửa ruộng trên làm tròn đến hàng phần trăm là  tạ


c) Với  thì số trung vị của mẫu số liệu trên là 



d) Biết sản lượng trung bình của  thửa ruộng là  tạ khi đó 
Lời giải


Với  ta có bảng sản lượng của  thửa ruộng như sau
[image: ]
( Áp dụng cho các câu a), b), c))
a) Đúng: Dựa vào bảng phân bố tần số của mẫu số liệu trên ta thấy sản lượng có tần số lớn nhất là 23 tạ. 

b) Sai: Sản lượng trung bình của  thửa ruộng trên là

.


c) Sai: Do số thửa ruộng là  là số chẵn nên số trung vị là trung bình cộng của hai số hạng đứng chính giữa là số hạng thứ 20 và 21 khi đó . 


d) Đúng: Ta có .
Sản lượng trung bình của 40 thửa ruộng là 22,1 nên


.

Giải hệ phương trình .

Câu 10:	Khối lượng cơ thể lúc trưởng thành của  con chim được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: gam).
[image: ]
Xét tính đúng sai của các câu sau ( các kết quả làm tròn đến hàng đơn vị )

a) Mốt của mẫu số liệu trên là gam

b) Tứ phân vị dưới của mẫu số liệu trên là 


c) Khối lượng trung bình của  con chim đó là 


d) Mẫu số liệu tập trung mật độ cao bên phải  và mật độ thấp bên trái .
Lời giải


a) Đúng: Ta thấy khối lượng cơ thể lúc trưởng thành của con chim có giá trị  gam là xuất hiện nhiều nhất. Như vậy mốt của mẫu số liệu trên là . 
b) Sai: Sắp xếp mẫu số liệu trên theo thứ tự không giảm ta được

.

Ta thấy dãy số liệu trên có 11 giá trị nên trung vị là số hạng đứng thứ 6 .



Nửa số liệu bên trái  gồm . Trung vị của nửa số liệu bên trái là tứ phân vị dưới . 

c) Đúng: Khối lượng trung bình của  con chim đó là

. 









d) Đúng: Các tứ phân vị trong mẫu số liệu trên là: . Ta thấy khoảng cách từ  đến  là , trong khi đó khoảng cách từ  đến là . Điều này cho thấy mẫu số liệu tập trung mật độ cao bên phải , và mật độ thấp bên trái .

Câu 11:	Bảng sau đây cho biết số chỗ ngồi của một số sân vận động được sử dụng trong Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Việt Nam năm  (số liệu gần đúng).
	Sân vận động
	Cẩm Phả
	Thiên Trường
	Hàng Đẫy
	Thanh Hoá
	Mỹ Đình

	Chỗ ngồi
	

	

	

	

	



Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Mốt của mẫu số liệu trên là 

b) Trung vị của mẫu số liệu trên là 


c) Số chỗ ngồi đã được sử dụng trung bình của sân đó là 
d) Nếu bỏ đi số liệu chỗ ngồi của Sân vân động Quốc gia Mỹ Đình thì mốt không thay đổi số trung bình và trung vị sẽ thay đổi.
Lời giải


a) Đúng: Ta thấy có hai sân có số chỗ ngồi xuất hiện nhiều nhất. Như vậy mốt của mẫu số liệu trên là .

b) Sai: Sắp xếp số liệu theo thứ tự không giảm .

Trung vị của mẫu số liệu trên là . 

c) Đúng: Số trung bình là . 
d) Đúng: Nếu bỏ số liệu chỗ ngồi của Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình thì ta có

Số trung bình là .

Sắp xếp số liệu theo thứ tự không giảm .

Mốt là .

Trung vị .
Vậy nếu bỏ số liệu chỗ ngồi của Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình thì mốt giữ nguyên, số trung bình và trung vị sẽ thay đổi. 
Câu 12:	Kết quả điểm kiểm tra môn Toán của 40 học sinh lớp 10A được trình bày ở bảng sau
	Điểm
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	Cộng

	Tần số
	2
	8
	7
	10
	8
	3
	2
	40


Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Mốt của mẫu số liệu là .

b) Tổng số học sinh có điểm đạt từ  điểm trở lên là 5.

c) Số trung bình cộng của bảng trên (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân) là .

d) Số trung vị của mẫu số liệu là .
Lời giải


a) Sai: Điểm có tần số lớn nhất nên mốt của mẫu số liệu là . 


b) Sai: Tổng số học sinh có điểm đạt từ  điểm trở lên là . 
c) Đúng: Số trung bình cộng của bảng đã cho là

.


d) Đúng: Bảng số liệu có 40 giá trị nên số trung vị là trung bình cộng của giá trị thứ và 21. Do đó số trung vị . 

Câu 13:	Chỉ số IQ của một nhóm học sinh có kết quả như sau: . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Mốt của mẫu số liệu là .

b) Số trung bình cộng của mẫu số liệu (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân) là .

c) Số trung vị của mẫu số liệu là .

d) Tổng của tứ phân vị thứ nhất và thứ 3 là 
Lời giải

Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm là: 

a) Sai: Mốt của mẫu số liệu là . 
b) Đúng: Số trung bình cộng của bảng đã cho là 


c) Đúng: Dựa vào kết quả của mẫu số liệu đã sắp xếp theo thứ tự không giảm
Dãy trên có 11 giá trị nên ta lấy giá trị ở chính giữa là 74. 

d) Đúng: Tổng của tứ phân vị thứ nhất và thứ ba là .
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn
Câu 1:	Tìm tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu sau đây:


Lời giải

Sắp xếp số liệu theo thứ tự không giảm: .



Dãy trên có hai giá trị chính giữa là  và  nên .


Tứ phân vị thứ nhất là trung vị của mẫu: . Do đó, .

Câu 2:	Khối lượng cơ thể lúc trưởng thành của  con chim được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: gam).
	165
	150
	155
	165
	170
	165
	150
	155
	160


Tìm mốt của mẫu số liệu trên.
Lời giải
Mẫu số liệu đã cho có giá trị 165 xuất hiện với tần số lớn nhất nên mốt là 165.
Câu 3:	Tìm tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu sau đây


Lời giải

Sắp xếp số liệu theo thứ tự không giảm: .


Dãy trên có giá trị chính giữa bằng  nên .


Tứ phân vị thứ ba là trung vị của mẫu: . Do đó, .
Câu 4:	Để khảo sát kết quả thi tuyển sinh môn Toán trong kì thi tuyển sinh đại học năm vừa qua của trường A, người điều tra chọn một mẫu gồm 100 học sinh tham gia kì thi tuyển sinh đó. Điểm môn Toán (thang điểm 10) của các học sinh này được cho ở bảng phân bố tần số sau đây.
	Điểm
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	Tần số
	1
	1
	3
	5
	8
	13
	19
	24
	14
	10
	2
	



Tìm mốt của bảng số liệu trên.
Lời giải

Ta có giá trị có tần số lớn nhất .
Câu 5:	Chỉ số IQ của một nhóm học sinh là: 
	60
	78
	80
	64
	70
	76
	80
	74
	86
	90


 	Tìm tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu.
Lời giải
Sắp xếp các giá trị này theo thứ tự không giảm
	60
	64
	70
	74
	76
	78
	80
	80
	86
	90




Vì  là số chẵn nên  là số trung bình cộng của hai giá trị chính giữa:




Ta tìm  là trung vị của nửa số liệu bên trái 
	60
	64
	70
	74
	76



và tìm được 


Ta tìm  là trung vị của nửa số liệu bên phải 
	78
	80
	80
	86
	90



và tìm được .
Câu 6:	Bảng sau đây cho biết chiều cao của một nhóm học sinh:
	160
	178
	150
	164
	168
	176
	156
	172


 	Tìm tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu.
Lời giải
Sắp xếp các giá trị này theo thứ tự không giảm
	150
	156
	160
	164
	168
	172
	176
	178




Vì  là số chẵn nên  là số trung bình cộng của hai giá trị chính giữa:




Ta tìm  là trung vị của nửa số liệu bên trái 
	150
	156
	160
	164



và tìm được 


Ta tìm  là trung vị của nửa số liệu bên phải 
	168
	172
	176
	178



và tìm được .
Câu 7:	điểm điều tra về chất lượng sản phẩm mới ( thang điểm 100) như sau:
80 65 51 48 45 61 30 35 84 83 60 58 75
72 68 39 41 54 61 72 75 72 61 50 65
Tính tổng số trung vị, tứ phân vị dưới và tứ phân vị trên.
Lời giải
Sắp sếp lại số liệu trên theo thứ tự tăng dần của điểm số:
[image: ]


Vì  là số lẻ nên số trung vị là số đứng ở vị trí thứ .

Do đó số trung vị là: .

Tứ phân vị dưới .

Tứ phân vị trên là .

Vậy tổng số trung vị, tứ phân vị dưới và tứ phân vị trên là .
Câu 8:	Số xe ô tô của một cửa hàng bán được mỗi tháng trong năm 2021 được ghi lại ở bảng sau:
[image: ]

Hãy tìm tứ phân vị .
Lời giải
Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm: 28, 31, 32, 33, 33, 34, 34, 35, 35, 37, 37, 45.


Khi đó: , .
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